
STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính
Quyết định ban 

hành TTHC 
Lĩnh vực Cơ quan thực hiện

1 1.115203 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất

Quyết định 

1027/QĐ-UBND 

ngày 24/6/2026

Đất đai
Văn phòng Đăng ký Đất đai 

Thành phố Đồng Nai

2 1.115198

Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường 

hợp được Nhà nước giao đất để quản 

lý

Quyết định 

1027/QĐ-UBND 

ngày 24/6/2026

Đất đai
Văn phòng Đăng ký Đất đai 

Thành phố Đồng Nai

3 1.004237
Khai thác và sử dụng thông tin, dữ 

liệu tài nguyên và môi trường

Quyết định 

1160/QĐ-UBND 

ngày 15/4/2025

Tổng hợp

Văn phòng ĐKĐĐ

  Trung tâm Công nghệ 

Thông tin

4 1.010729 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường

Quyết định 

733/QĐ-UBND 

ngày 24/02/2026

Môi 

trường
UBND thành phố

5 1.014786
Khai thác thông tin, dữ liệu địa chất, 

khoáng sản

Quyết định  

616/QĐ-UBND 

ngày 10/02/2026

Địa chất 

và 

khoáng 

sản

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường

6 1.014788

Lựa chọn tổ chức, cá nhân để nộp hồ 

sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác 

khoáng sản

Quyết định  

616/QĐ-UBND 

ngày 10/02/2026

Địa chất 

và 

khoáng 

sản

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường

7 1.014260

Lựa chọn tổ chức, cá nhân để xem xét 

cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở 

khu vực không đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản

Quyết định  

616/QĐ-UBND 

ngày 10/02/2026

Địa chất 

và 

khoáng 

sản

Chủ tịch UBND thành phố

8 1.014295
Quyết toán tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản

Quyết định  

616/QĐ-UBND 

ngày 10/02/2026

Địa chất 

và 

khoáng 

sản

Chủ tịch UBND thành phố

9 1.014291

Bổ sung khối lượng công tác thăm dò 

khi giấy phép thăm dò khoáng sản đã 

hết thời hạn.

Quyết định  

587/QĐ-UBND 

ngày 03/6/2026

Địa chất 

và 

khoáng 

sản

Chủ tịch UBND thành phố

10 1.014346
Giao nộp, thu nhận thông tin dữ liệu 

địa chất và khoáng sản

Quyết định  

1655/QDD-

UBND ngày 

28/4/2026

Địa chất 

và 

khoáng 

sản

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường

11 1.012503
Lấy ý kiến về phương án bổ sung nhân 

tạo nước dưới đất

Quyết định  

427/QĐ-UBND 

ngày 30/01/2026

Tài 

nguyên 

nước

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường

Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG 

TRỰC TUYẾN TOÁN TRÌNH CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

(ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày   tháng 9 năm 2026 của Chủ tịch UBND thành phố)



12 1.012504

Lấy ý kiến về kết quả vận hành thử 

nghiệm bổ sung nhân tạo nước dưới 

đất

Quyết định  

427/QĐ-UBND 

ngày 30/01/2026

Tài 

nguyên 

nước

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường

13 2.002835

Đăng ký khai thác nước mặt, nước 

biển, đăng ký sử dụng mặt nước, đào 

hồ, ao, sông, suối, kênh, mương, rạch

Quyết định  

427/QĐ-UBND 

ngày 30/01/2026

Tài 

nguyên 

nước

Chủ tịch UBND thành phố

14 1.012498
Chấp thuận nội dung về phương án 

chuyển nước

Quyết định  

2230/QĐ-UBND 

ngày 26/6/2025

Tài 

nguyên 

nước

UBND thành phố /Sở Nông 

nghiệp và Môi trường

15 1.012501
Trả lại giấy phép hành nghề khoan 

nước dưới đất

Quyết định  

427/QĐ-UBND 

ngày 30/01/2026

Tài 

nguyên 

nước

UBND thành phố /Sở Nông 

nghiệp và Môi trường

16 1.014716

Tính tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước đối với công trình chưa 

vận hành hoặc đối với công trình cấp 

cho sinh hoạt đã đi vào vận hành và 

được cấp giấy phép khai thác tài 

nguyên nước nhưng chưa được phê 

duyệt tiền cấp quyền

Quyết định  

427/QĐ-UBND 

ngày 30/01/2026

Tài 

nguyên 

nước

UBND thành phố /Sở Nông 

nghiệp và Môi trường

17 2,001,770

Tính tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước đối với công trình đã vận 

hành

Quyết định  

427/QĐ-UBND 

ngày 30/01/2026

Tài 

nguyên 

nước

UBND thành phố /Sở Nông 

nghiệp và Môi trường

18 1.004283
Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác 

tài nguyên nước

Quyết định  

427/QĐ-UBND 

ngày 30/01/2026

Tài 

nguyên 

nước

UBND thành phố /Sở Nông 

nghiệp và Môi trường

19 1.011518

Trả lại giấy phép thăm dò nước dưới 

đất, giấy phép khai thác tài nguyên 

nước

Quyết định  

427/QĐ-UBND 

ngày 30/01/2026

Tài 

nguyên 

nước

Chủ tịch UBND thành phố.

20 1.000987
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động dự 

báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn

Quyết định  

1709/QĐ-UBND 

ngày 29/4/2026

Khí 

Tượng 

thủy văn

UBND thành phố

21 1.000970

Thủ tục sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy 

phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí 

tượng thủy văn

Quyết định 

1709/QĐ-UBND 

ngày 29/4/2026

Khí 

Tượng 

thủy văn

UBND thành phố

22 1.000943
Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động 

dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn

Quyết định 

1709/QĐ-UBND 

ngày 29/4/2026

Khí 

Tượng 

thủy văn

UBND thành phố

23 1.014833 Cấp lại Giấy phép tiếp cận nguồn gen

Quyết định 

536/QĐ-UBND 

ngày 06/02/2026

Bảo tồn 

thiên 

nhiên và 

đa dạng 

sinh học

Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh.

24 1.014630
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận 

bảo tồn đa dạng sinh học

Quyết định 

152/QĐ-UBND 

ngày 16/01/2026

Bảo tồn 

thiên 

nhiên và 

đa dạng 

sinh học

UBND thành phố



25 1.008675

Cấp giấy phép trao đổi, tặng cho mẫu 

vật của loài nguy cấp, quý, hiếm được 

ưu tiên bảo vệ

Quyết định 

152/QĐ-UBND 

ngày 16/01/2026

Bảo tồn 

thiên 

nhiên và 

đa dạng 

sinh học

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường

26 1.008672

Phê duyệt Phương án khai thác mẫu 

vật loài nguy cấp, quý, hiếm từ tự 

nhiên

Quyết định 

152/QĐ-UBND 

ngày 16/01/2026

Bảo tồn 

thiên 

nhiên và 

đa dạng 

sinh học

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường

27 1.008682
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa 

dạng sinh học

Quyết định 

152/QĐ-UBND 

ngày 16/01/2026

Bảo tồn 

thiên 

nhiên và 

đa dạng 

sinh học

UBND thành phố

28 1.014022

Thả động vật nuôi sinh sản tại cơ sở 

nuôi, cơ sở

  bảo tồn đa dạng sinh học về môi 

trường tự nhiên

Quyết định 

152/QĐ-UBND 

ngày 16/01/2026

Bảo tồn 

thiên 

nhiên và 

đa dạng 

sinh học

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường

29 1.004150 Cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen

Quyết định 

536/QĐ-UBND 

ngày 06/02/2026

Bảo tồn 

thiên 

nhiên và 

Đa dạng 

sinh học

Chủ tịch UBND thành phố

30 1.004096 Gia hạn Giấy phép tiếp cận nguồn gen

Quyết định 

536/QĐ-UBND 

ngày 06/02/2026

Bảo tồn 

thiên 

nhiên và 

Đa dạng 

sinh học

Chủ tịch UBND thành phố

31 1.004117

Đưa nguồn gen ra nước ngoài phục vụ 

học tập, nghiên cứu không vì mục đích 

thương mạ

Quyết định 

536/QĐ-UBND 

ngày 06/02/2026

Bảo tồn 

thiên 

nhiên và 

Đa dạng 

sinh học

Chủ tịch UBND thành phố

32 1.011033

Cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm xử 

lý chất thải chăn nuôi có chứa chất 

mới để khảo nghiệm, nghiên cứu khoa 

học, trưng bày tại hội chợ, triển lãm, 

làm mẫu phân tích tại phòng thử 

nghiệm hoặc sản xuất, gia công nhằm 

mục đích xuất khẩu

Quyết định 

282/QĐ-UBND 

ngày 19/5/2026

Chăn nuôi
Sở Nông nghiệp và Môi 

trường

33 1.008122

Cấp Giấy phép nhập khẩu thức ăn 

chăn nuôi chưa được công bố thông 

tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường

Quyết định 

282/QĐ-UBND 

ngày 19/5/2026

Chăn nuôi
Sở Nông nghiệp và Môi 

trường

34 3.000125

Chấp thuận trao đổi quốc tế nguồn gen 

giống vật nuôi có trong danh mục 

giống vật nuôi cấm xuất khẩu để phục 

vụ nghiên cứu khoa học triển lãm, 

quảng cáo

Quyết định 

585/QĐ-UBND 

ngày 03/6/2026

Chăn nuôi



35 1.014948

Chấp thuận trao đổi quốc tế nguồn gen 

giống vật nuôi quý, hiếm của Việt 

Nam cho bên thứ ba

Quyết định 

585/QĐ-UBND 

ngày 03/6/2026

Chăn nuôi

36 1.014952 Cấp mã số định danh cơ sở chăn nuôi

Quyết định 

585/QĐ-UBND 

ngày 03/6/2026

Chăn nuôi

37 1.014953 Thu hồi mã số định danh cơ sở chăn 

nuôi

Quyết định 

585/QĐ-UBND 

ngày 03/6/2026

Chăn nuôi

38 1.014954
Cấp lại mã số định danh cơ sở chăn 

nuôi

Quyết định 

585/QĐ-UBND 

ngày 03/6/2026

Chăn nuôi

39 1.011325

Cấp, điều chỉnh, cấp lại Giấy phép 

nhập khẩu, xuất khẩu thuốc thú y, 

nguyên liệu làm thuốc thú y có chứa 

chất ma túy, tiền chất

Quyết định 

282/QĐ-UBND 

ngày 19/5/2026

Thú ý
Sở Nông nghiệp và Môi 

trường

40 1.004756 Cấp Chứng chỉ hành nghề thú y

Quyết định 

282/QĐ-UBND 

ngày 19/5/2026

Thú y cơ quan được giao

41 1.005319 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y

Quyết định 

521/QĐ-UBND 

ngày 05/02/2026

Thú y

Cơ quan quản lý chuyên 

ngành chăn nuôi, thú y cấp 

tỉnh; Cơ quan quản lý 

chuyên ngành thuỷ sản cấp 

tỉnh

42 1.004022
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo 

thuốc thú y

Quyết định 

2229/QĐ-UBND 

ngày 26/6/2025

Thú y

Cơ quan quản lý chuyên 

ngành chăn nuôi, thú y cấp 

tỉnh

43 1.005319 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y

Quyết định 

521/QĐ-UBND 

ngày 05/02/2026

Thú y

Cơ quan quản lý chuyên 

ngành chăn nuôi, thú y cấp 

tỉnh

44 2.001064 Gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y

Quyết định 

521/QĐ-UBND 

ngày 05/02/2026

Thú y

Cơ quan quản lý chuyên 

ngành chăn nuôi, thú y cấp 

tỉnh

45 1.002992

Cấp lại Giấy chứng nhận thực hành tốt 

sản xuất thuốc thú y (trong trường hợp 

bị sai sót; thay đổi thông tin có liên 

quan đến tổ chức đăng ký)

Quyết định 

585/QĐ-UBND 

ngày 03/6/2026

Thú y

46 2.001524
Đăng ký vận chuyển mẫu bệnh phẩm 

thủy sản

Quyết định 

585/QĐ-UBND 

ngày 03/6/2026

Thú y

47 1.004929
Cấp giấy phép nhập khẩu tàu cá, thuê 

tàu trần

Quyết định 

210/QĐ-UBND 

ngày 19/01/2026

Thủy sản 

và kiểm 

ngư

Chủ tịch UBND thành phố

48 1.004794

Cấp phép nhập khẩu thức ăn thủy sản, 

sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng 

thủy sản để nghiên cứu khoa học, 

trưng bày tại hội chợ, triển lãm

Quyết định 

1015/QĐ-UBND 

ngày 25/3/2026

Thủy sản Chủ tịch UBND thành phố



49 2.001694

Cấp phép nhập khẩu giống thủy sản 

không có tên trong Danh mục loài 

thuỷ sản được phép kinh doanh tại 

Việt Nam để nghiên cứu khoa học, 

trưng bày tại hội chợ, triển lãm

Quyết định  

1015/QĐ-UBND 

ngày 25/3/2026

Thủy sản Chủ tịch UBND thành phố

50 1.004923

Công nhận và giao quyền quản lý cho 

tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ 

02 xã trở lên)

Quyết định 

2528/QD-UBND 

ngày 27/8/2026

Thủy sản UBND thành phố

51 1.004921

Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định 

công nhận và giao quyền quản lý cho 

tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ 

02 xã trở lên)

Quyết định 

2528/QD-UBND 

ngày 27/8/2026

Thủy sản UBND thành phố

52 1.004913
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu)

Quyết định 

529/QĐ-UBND 

ngày 06/02/2026

Thủy sản

Cơ quan quản lý nhà nước 

về thủy sản cấp tỉnh; Cơ 

quan quản lý nhà nước về 

thủy sản cấp tỉnh

53 1.004694 Công bố mở cảng cá loại I, loại II

Quyết định 

210/QĐ-UBND 

ngày 19/01/2026

Thủy sản 

và kiểm 

ngư

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

54 1.004692

Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký 

nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng 

thủy sản nuôi chủ lực

Quyết định 

529/QĐ-UBND 

ngày 06/02/2026

Thủy sản

Cơ quan quản lý nhà nước 

về thủy sản cấp tỉnh; Cơ 

quan quản lý nhà nước về 

thủy sản cấp tỉnh

55 1.004359
Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy 

sản

Quyết định 

529/QĐ-UBND 

ngày 06/02/2026

Thủy sản
Cơ quan quản lý nhà nước 

về thủy sản cấp tỉnh; 

56 1.004344
Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải 

hoán, thuê, mua tàu cá trên biển

Quyết định 

529/QĐ-UBND 

ngày 06/02/2026

Thủy sản
Cơ quan quản lý nhà nước 

về thủy sản cấp tỉnh

57 1.003681

Xóa đăng ký tàu cá, tàu phục vụ nuôi 

trồng thủy

  sản

Quyết định  

141/QĐ-UBND 

ngày 15/01/2025

Thủy sản 

và kiểm 

ngư

Cơ quan quản lý nhà nước 

về thủy sản cấp tỉnh; 

58 1.003650
Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, 

tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản

Quyết định 

210/QĐ-UBND 

ngày 19/01/2026

Thủy sản 

và kiểm 

ngư

Cơ quan giải quyết thủ tục 

hành chính: Chi cục Chăn 

nuôi và Thủy sản hoặc Cơ 

quan chuyên ngành thuộc Sở 

Nông nghiệp và Môi trường

59 1.003634

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu 

cá, tàu phục

  vụ nuôi trồng thủy sản

Quyết định 

210/QĐ-UBND 

ngày 19/01/2026

Thủy sản 

và kiểm 

ngư

Cơ quan quản lý nhà nước 

về thủy sản cấp tỉnh; Cơ 

quan quản lý nhà nước về 

thủy sản cấp tỉnh

60 1.003586
Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời 

tàu cá, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản

Quyết định 

210/QĐ-UBND 

ngày 19/01/2026

Thủy sản 

và kiểm 

ngư

Cơ quan quản lý nhà nước 

về thủy sản cấp tỉnh; Cơ 

quan quản lý nhà nước về 

thủy sản cấp tỉnh

61 1.014847

Phê duyệt phương án bảo vệ công 

trình thủy lợi thuộc thẩm quyền của 

Chủ tịch UBND cấp tỉnh

Quyết định 

746/QĐ-UBND 

ngày 25/02/2026

Thủy lợi
Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh.



62 1.004427

Cấp giấy phép cho các hoạt động 

trong phạm vi bảo vệ công trình thủy 

lợi: Xây dựng công trình mới; Lập 

bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên 

liệu, vật tư, phương tiện; Xây dựng 

công trình ngầm thuộc thẩm quyền 

cấp phép của Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Quyết định 

432/QĐ-UBND 

ngày 27/05/2026

Thủy lợi chủ tịch UBND thành phố

63 2.001796

Cấp giấy phép cho các hoạt động 

trong phạm vi bảo vệ công trình thủy 

lợi: Xây dựng công trình mới; Lập 

bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên 

liệu, vật tư, phương tiện; Xây dựng 

công trình ngầm thuộc thẩm quyền 

cấp phép của Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Quyết định 

432/QĐ-UBND 

ngày 27/05/2026

Thủy lợi chủ tịch UBND thành phố

64 2.001795

Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt 

động gây nổ khác trong phạm vi bảo 

vệ công trình thuỷ lợi thuộc thẩm 

quyền cấp phép của Chủ tịch UBND 

cấp tỉnh.

Quyết định 

432/QĐ-UBND 

ngày 27/05/2026

Thủy lợi chủ tịch UBND thành phố

65 2.001793

Cấp giấy phép hoạt động của phương 

tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, 

trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện 

thủy nội địa thô sơ trong phạm vi bảo 

vệ công trình thuỷ lợi của Chủ tịch 

UBND cấp tỉnh

Quyết định 

432/QĐ-UBND 

ngày 27/05/2026

Thủy lợi chủ tịch UBND thành phố

66 1.004385

Cấp giấy phép cho các hoạt động 

trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo 

vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm 

quyền cấp phép của Chủ tịch UBND 

cấp tỉnh.

Quyết định 

432/QĐ-UBND 

ngày 27/05/2026

Thủy lợi chủ tịch UBND thành phố

67 2.001791

Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản 

trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ 

lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của 

Chủ tịch UBND cấp tỉnh

Quyết định 

432/QĐ-UBND 

ngày 27/05/2026

Thủy lợi chủ tịch UBND thành phố

68 1.003880

Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản 

trong phạm vi bảo vệ công trình thủy 

lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của 

Chủ tịch UBND cấp tỉnh

Quyết định 

432/QĐ-UBND 

ngày 27/05/2026

Thủy lợi chủ tịch UBND thành phố

69 1.003870

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy 

phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ 

khác trong phạm vi bảo vệ công trình 

thuỷ lợi thuộc thẩm quyền cấp phép 

của Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Quyết định 

432/QĐ-UBND 

ngày 27/05/2026

Thủy lợi chủ tịch UBND thành phố

70 1.003867

Thẩm định quy trình vận hành đối với 

công trình thủy lợi lớn và công trình 

thủy lợi vừa do Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh phê duyệ

Quyết định 

746/QĐ-UBND 

ngày 25/02/2026

Thủy lợi chủ tịch UBND thành phố



71 2.001426

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy 

phép cho các hoạt động trong phạm vi 

bảo vệ công trình thuỷ lợi: Xây dựng 

công trình mới; Lập bến, bãi tập kết 

nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật 

tư, phương tiện; Xây dựng công trình 

ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của 

Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Quyết định 

432/QĐ-UBND 

ngày 27/05/2026

Thủy lợi chủ tịch UBND thành phố

72 2.001401

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy 

phép cho các hoạt động trong phạm vi 

bảo vệ công trình thủy lợi: Trồng cây 

lâu năm; Hoạt động của phương tiện 

thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ 

xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện 

thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền 

cấp phép của Chủ tịch UBND cấp tỉnh

Quyết định 

432/QĐ-UBND 

ngày 27/05/2026

Thủy lợi chủ tịch UBND thành phố

73 2.001804

Phê duyệt phương án, cắm mốc chỉ 

giới phạm vi bảo vệ công trình thủy 

lợi do Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê 

duyệt

Quyết định 

746/QĐ-UBND 

ngày 25/02/2026

Thủy lợi chủ tịch UBND thành phố

74 1.003232

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và 

công bố công khai quy trình vận hành 

hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của 

UBND thành phố.

Quyết định 

746/QĐ-UBND 

ngày 25/02/2026

Thủy lợi chủ tịch UBND thành phố

75 1.003221

Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết 

quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa 

thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND 

cấp tỉnh

Quyết định 

746/QĐ-UBND 

ngày 25/02/2026

Thủy lợi chủ tịch UBND thành phố

76 1.003211

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng 

phó thiên tai cho công trình, vùng hạ 

du đập trong quá trình thi công thuộc 

thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

Quyết định 

746/QĐ-UBND 

ngày 25/02/2026

Thủy lợi chủ tịch UBND thành phố

77 1.003203

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng 

phó với tình huống khẩn cấp thuộc 

thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

Quyết định 

746/QĐ-UBND 

ngày 25/02/2026

Thủy lợi chủ tịch UBND thành phố

78 1.004363
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Quyết định 

583/QĐ-UBND 

ngày 03/05/2026

Bảo vệ 

thực vật
Chủ tịch UBND thành phố

79 2.002338

Chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất 

khẩu được hưởng miễn thuế nhập 

khẩu theo hạn ngạch

Quyết định 

279/QĐ-UBND 

ngày 19/5/2026

Trồng 

trọt và 

Bảo vệ 

thực vật

Chủ tịch UBND thành phố

80 2.002339

Chứng nhận lại chủng loại gạo thơm 

xuất khẩu được hưởng miễn

 thuế nhập khẩu theo hạn ngạch

Quyết định 

279/QĐ-UBND 

ngày 19/5/2026

Trồng 

trọt và 

Bảo vệ 

thực vật

Chủ tịch UBND thành phố



81 2.002848 Hủy đăng ký tín chỉ các-bon tự nguyện

Quyết định 

583/QĐ-UBND 

ngày 03/6/2026

Lĩnh vực 

Biến đổi 

khí hậu

82 2.002849

Chuyển quyền sở hữu hạn ngạch phát 

thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon 

ngoài hệ thống giao dịch cácbon

Quyết định 

583/QĐ-UBND 

ngày 03/6/2026

Lĩnh vực 

Biến đổi 

khí hậu

83 1.014129

Đăng ký tài khoản trên Hệ thống đăng 

ký quốc gia về hạn ngạch phát thải khí 

nhà kính và tín chỉ cácbon

Quyết định 

432/QĐ-UBND 

ngày 27/5/2026

Lĩnh vực 

Biến đổi 

khí hậu

84 1.014136

Đăng ký/Điều chỉnh dự án theo cơ chế 

trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon trong

nước

Quyết định 

432/QĐ-UBND 

ngày 27/5/2026

Lĩnh vực 

Biến đổi 

khí hậu

85 1.014131 Thay đổi thành phần tham gia dự án

Quyết định 

432/QĐ-UBND 

ngày 27/5/2026

Lĩnh vực 

Biến đổi 

khí hậu

86 1.014132 Hủy đăng ký dự án

Quyết định 

432/QĐ-UBND 

ngày 27/5/2026

Lĩnh vực 

Biến đổi 

khí hậu

87 1.014133
Cấp tín chỉ các-bon theo cơ chế trao 

đổi, bù trừ tín chỉ các-bon trong nước

Quyết định 

432/QĐ-UBND 

ngày 27/5/2026

Lĩnh vực 

Biến đổi 

khí hậu

88 1.115235
Hủy đăng ký dự án các-bon rừng

Quyết định 

1451/.QD-UBND 

ngày 08/7/2026

lâm 

nghiệp và 

kiểm lâm

Cơ quan chuyên môn cấp 

tỉnh
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